UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH BINH PHUGC Doc 1ap — Tu do — Hanh phiic
S6: 1752 /QP-UBND Binh Phude, ngay 01 thang 11 ndm 2023
QUYET PINH

Cong b6 danh muc thii tuc hanh chinh dwgrc tiép nhan tai Trung tim
Phuc vu hanh chinh cong thugc tham quyén quén ly va giai quyét
cia nganh Bao hiém xa hgi tinh trén dia ban tinh Binh Phuéc

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH

Can cir Ludt Té chire chinh quyén dia phwong ngay 19/6/2015;

Can ci Ludt sira doi, b6 sung mt so dieu cia Lugt To chic Chinh phii va
Lugt To chuc chinh quyén dia phwong ngay 22/11/2019;

Can cir Nghi dinh s6 63/2020/ND-CP ngay 08/6/2010 cia Chinh phui vé
kiém soét ths tuc hanh chinh; Nghi dinh sé 92/2017/ND-CP ngay 07/8/2017 cua
Chinh phui siza doi, bé sung mét sé diéu cua cac Nghi dinh lién quan dén kiém
soat thu tuc hanh chinh;

Can cir Nghi d@inh so 61/2018/NP-CP ngay 23/4/2018 cia Chinh phui vé
thic hién co ché mét cira, mét cura lién thdng trong gidi quyét thi tuc hanh
chinh;

Can cir Nghj dinh s¢ 107/2021/NP-CP ngay 06/12/2021 cua Chinh phu
sita doi, bé sung mét sé diéu cua Nghi dinh sé 61/2018/NP-CP ngay 23/4/2018
cua Chinh pha vé viéc thuc hién co ché mét cira, mét cira lién thdng trong gidi
quyét th: tuc hanh chinh;

Can cu Quyét dinh sé6 1291/0D-TTg ngay 07/10/2019 ciia Thii tuong
Chinh phu vé viéc phé duyét Danh muc thii tuc hanh chinh thugc tham quyén
gidi quyét ciia cdc co ‘quan trung wong dugc 16 chirc theo nganh doc dong tai
dia phuong dua ra tiép nhan tai Trung tam Phuc vu hanh chinh cong cap tinh,
B6 phdn tiép nhén va tra két qua gidi quyét thii tuc hanh chinh cap huyén, cdp
xd;

Can cir Nghi dinh sé 45/2020/NP-CP ngay 08/4/2020 cia Chinh phui vé
thuc hién thu tuc hanh chinh trén moi truong dién tur,
Can cir Nghj dinh S6 42/2022/NP-CP ngay 24/6/2022 cua Chinh pha quy

dinh vé viéc cung cdp thdng tin va dich vu cong truc tuyén cia co quan nha
nwoc trén moi truwong mang;

Can cir Théng tw s6 01/2018/TT-VPCP ngay 23/11/2018 cua Bg truong,
Chu nhiém Van phong Chinh phu vé huong dan thi hanh mét sé quy dinh cua
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Ngh; dinh s6 61/2018/NP-CP ngay 23/4/2018 cua Chinh phu vé thuc hién co
che mot cira, mét cura lién thong trong gidi quyét thu tuc hanh chinh;

Can cir Quyét dinh sé 609/QP-UBND ngay 23/3/2020 cia Chi tich
UBND tinh vé cong bé Danh muc thii tuc hanh chinh dwoc tiép nhan tai Trung
tam Phuc vu hanh chinh cong thugc quyén quan 1y va gidi quyét ciia nganh Bdo
hiém x& hgi trén dia ban tinh Binh Phude;

Xét dé nghi ciia Gidm doc Bao hiém xa hgi tinh tgi To trinh s6 24/TTr-
BHXH ngay 25/10/2023.

QUYET PINH:

Piéu 1. Céng bod kém theo Quyét dinh nay danh muc thi tuc hanh chinh
duogc tiép nhan tai Trung tAm Phuc vu hanh chinh céng thudc thim quyén quan
Iy va giai quyét ciia nganh Bao hiém x4 hoi tinh trén dia ban tinh Binh Phudc
(Phu luc kem theo).

Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky va thay thé
danh muc tha tuc hanh chinh ban hanh kém theo Quyét dinh sé6 609/QD-UBND
ngay 23/3/2020 cua Cha tich UBND tinh vé cong bd Danh muc thu tuc hanh
chinh duogc tiép nhan tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong thudc quyén quan
ly va giai quyét ctia nganh Bao hiém x4 hoi trén dia ban tinh Binh Phudc.

Piéu 3. Thi truong cac s, ban, nganh tinh; Cha tich UBND céc huyén,
thi x4, thanh phé va cac té chirc, ca nhan c6 lién quan chiju trach nhiém thi hanh
Quyét dinh nay./.

Noi nhin:—>7""" KT.CHU TICH

- Cuc Kiém soat TTHC (VPCP); PHO CHU TICH }
- Chu tich, cac PCT UBND tinh;

- Nhu diéu 3;

- LBVP, cac phong, Trung tam;
- Luu: VT, KSTTHC.

Tran Tuyét Minh
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PHU LUC
DANH MUC THU TUC HANH CHINH PUQC TIEP NHAN TAI
TRUNG TAM PHUC VU HANH CHINH CONG THUQC
THAM QUYEN QUAN LY VA GIAI QUYET CUA NGANH
BAO HIEM XA HQI TINH BINH PHUGC

(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6 1752 /QP-UBND ngay 01 /11 /2023

cia Chii tich Uy ban nhdn ddn tinh)

STT| Ma sb hd so Tén thii tuc hanh chinh Mure dg
: DVC
I Linh vwe Thu BHXH, BHYT, BHTN, bao hiém tai nan lao dong — bénh
nghe nghiép; cap so BHXH, thé BHYT.
Ping ky, diéu chinh dong BHXH bat budc, 5
1 16000885H1l10000. BHYT, BHTN, BHTNLD-BNN; cip sb tTr?r?Q
T BHXH, th¢ BHYT
2 1.002179.000. | bang ky, dang ky lai, diéu chinh dong BHXH | Toan
00.00.H10 tu nguyén; cap so BHXH. trinh
3 | 1.001939.000.0 | Pang ky déng, cap th¢ BHYT d6i voi nguoi | Toan
0.00.H10 chi tham gia BHYT trinh
4 | 1:002759.000.0 Céap lai, dbi, diéu chinh thong tin trén s6| Toan
0.00.H10 BHXH, th¢ BHYT trinh
Il | Linh vuc chinh sach BHXH
Giai quyét huong ché do thai san (Thyc hién
5 2.000693.000. | doi voi truong hop nguoi lao dong thoi viée Toan
00.00.H10 trudce thoi diém sinh con, nhan con, nhan nuéi | trinh
con nuoi)
Giai quyét di chuyén dbi voi nguoi dang
6 1.001742.000. | huéng luong huu, tro cap BHXH hang thang | Toan
00.00.H10 va nguoi chd hudng luong huu, tro cap hang | trinh
thang tir tinh nay dén tinh khac
Giai quyét huong tlep luong huu, tro cip
2 000809.000.0 BHXH hang thang dbi véi nguoi chap hanh Toan
7 xong hinh phat tu, ngudi xudt canh trai phép N
0.00.H10 trinh
tré vé nudc dinh cu hop phap, nguoi dugce
Toa an huy quyét dinh tuyén b mat tich
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2.000762.000. | Giai ’quyét huong trg cip hang thang theo | Toan

00.00.H10 Quyét dinh 613/Qb-TTg trinh
Giai quyét huong trg cap dbi vOi nha gido da

1.001646.000.0 | nghi huu chwa dugc hudng ché do phu cap Toan

0.00.H10 tham nién trong lrong huu theo Quyét dinh s6 | trinh

52/2013/QD-TTg




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-01T11:19:59+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
	Hoàng Sơn Trà<trahs.vpub@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-01T13:47:35+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Lê Văn Sâm<levansam.vpubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-11-01T15:37:40+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-01T15:50:47+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-01T15:50:53+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-01T15:51:00+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-01T15:51:11+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-01T15:51:20+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-01T15:51:26+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-01T15:51:44+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




